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TÓM TẮT

Tổng quan: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 55 bệnh nhân XCBHT về hình thái điện tâm đồ, siêu âm tim và đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng tới các bất thường hình thái trên các xét nghiệm này. Kết quả: Tuổi trung bình là 50,1 ± 10,9 (tuổi), nữ giới chiếm 76,4%. Có 40% bệnh nhân có bất thường trên điện tâm đồ, gồm: nhịp nhanh xoang, nhịp chậm xoang, dày nhĩ, dày thất và biến đổi đoạn ST-T không đặc hiệu. Không có mối liên quan giữa bất thường trên điện tâm đồ với tuổi, giới tính và thời gian mắc bệnh. Các bất thường trên siêu âm tim gồm hở van hai lá, hở van động mạch chủ, dày các buồng tim và đặc biệt tăng áp lực động mạch phổi gặp ở 34,5% bệnh nhân. Kết luận: Áp lực động mạch phổi có xu hướng cao hơn ở bệnh nhân cao tuổi, nữ giới, mắc bệnh lâu, tuy nhiên sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. 

SUMMARY
A RESEARCH ON ELECTROCARDIOGRAM AND ECHOCARDIOGRAPHY IN SCLERODERMA
Introduction: The cross-sectional study of 55 patients with scleroderma. The research on electrocardiogram (ECG) and echocardiography (Echo) in scleroderma and some factors causing abnormalities of ECG and Echo. Results: 55 patients with the mean age of 50.1 ± 10.9 years, comprising 76.4% of females. The abnormalities on ECG include tachycardia, bradycardia, enlarged atrium, ventricular hypertrophy, and non-specific ST-T abnormality. We found no relationship between the abnormal of ECG and the age, gender and duration of the disease. The abnormalities on Echo include mitral valve regurgitation, aortic regurgitation, atrial and ventricular hypertrophy and pulmonary hypertension. 34.5% of patients have pulmonary hypertension on Echo. Conclusion: The advanced age, female or duration of the disease is associated with the increase in pulmonary hypertension but the difference is not significant.

